
PHÒNG GD HUYỆN CƯMGAR                    Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

             

S C S C S C S C S C

1 Nguyễn Thị Hà Lương Hiệu trưởng

2 Lê Thị Nghiên TTCM X X X X X 5

3 Chu  Thị Thương Giáo viên X X X X 4

4 Trần Thị Vinh TTCM X X X X X 5

5 Đặng Xuân Duy TTCM X X X X X 5

6 Hà Thị Chúc Giáo viên X X X X X 5

7 Lê Thị Mỹ Dung Giáo viên X X X X X 5

8 Lê Trần Loan Giáo viên X X X X X 5

9 Dương Thị Trinh Giáo viên X X X X X 5

10 Nguyễn Thi Kiều Lệ Giáo viên X X X X X 5

11 Nguyễn Văn Bảy CTCĐ X X X X X 5

12 Hứa Thị Mến Giáo viên X X X X X 5

13 Nguyễn Thị Ánh TTCM X X X X X 5

14 Phạm Thị Ánh Xuân Giáo viên X X X X 4

15 Trần Thị Thủy Giáo viên X X X X X 5

16 Nguyễn Thanh Hà Giáo viên X X X X X 5

17 Võ Thị Tú Hào Giáo viên X X X X X 5

18 Hồ Thị Thông Giáo viên X X X X X 5

19 Tạ Ngọc Hà Giáo viên X X X X X 5

20 Nông Quang Trọng Giáo viên X X X X X 5

21 Nguyễn Phùng Hóa Giáo viên X X X X X 5

22 Nguyễn Công Thành Giáo viên X X X X X 5

23 Ngô Điền Lang Giáo viên X X X X X 5

24 Hoàng Thị Thu Anh Giáo viên X X X X X 5

25 Nguyễn Thị Kim Búp Giáo viên X X X X X 5

26 Nguyễn Văn Chơn Giáo viên X X X X X 5

27 Lưu Thị Kim Lên Giáo viên X X X X X 5

28 Lê Thị Diệp Giáo viên X X X X X 5

29 Đinh Văn Hoàng Giáo viên X X X X X 5

30 Hoàng Thị Lịch Giáo viên X X X X X 5

31 Nguyễn Bá Tuấn Giáo viên X X X X X 5

32 Trần Thị Hồng Phương Giáo viên X X X X X 5

33 Phan Văn Nam Giáo viên X X X X X 5

34 Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên X X X X 4

21 20 21 19 21 19 21 0 20 0

                                                              Quảng Tiến, ngày 25 tháng 12 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG
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